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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_MAR03 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

Ghi 

chú 

1 DH71801290 Tạ Trần Thị Ngọc Dung 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71801808 Nguyễn Kim Duyên 

3 DH71803420 Huỳnh Quốc Đạt 

4 DH71801384 Nguyễn Tấn Giàu 

5 DH71800630 Nguyễn Khắc Hiên 

6 DH71802551 Ngô Bỉnh Huy 

7 DH71802405 Nguyễn Thị Thảo Hương 13    

8 DH71802742 Ngũ Như Khiết 16    

9 DH71802550 Đoàn Đăng Khoa 24    

10 DH71804893 Nguyễn Thị Hồng Khuyên 

Không nộp hồ sơ 

11 DH71802909 Nguyễn Thị Hồng Lan 

12 DH71802423 Đặng Trí Thanh Liêm 

13 DH71802824 Lưu Huệ Linh 

14 DH71801761 Võ Hoàng Khánh Linh 

15 DH71801436 Nguyễn Thị Xuân Mai 

16 DH71802771 Tô Nhi Vi Na 

17 DH71803476 Đặng Ngọc Trinh Nguyên 14.5    

18 DH71800882 Hồ Văn Nguyên Không nộp hồ sơ 

19 DH71801010 Huỳnh Thị Trúc Như 20    

20 DH71800947 Phan Lý Hồng Phát 

Không nộp hồ sơ 21 DH71802253 Lý Xuân Phụng 

22 DH71803047 Trần Minh Hoàng Phụng 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

Ghi 

chú 

23 DH71803555 Nguyễn Thanh Quan 

Không nộp hồ sơ 

24 DH71801715 Huỳnh Thị Nguyệt Quế 

25 DH71802435 Nguyễn Xuân Quỳnh 

26 DH71803637 Lê Thị Hồng Thắm 

27 DH71801230 Phạm Thị Thanh Thúy 

28 DH71803483 Phạm Thị Thanh Thúy 

29 DH71801365 Phan Thị Thanh Thúy 41.5    

30 DH71805697 Dương Thị Anh Thư 

Không nộp hồ sơ 

31 DH71801084 Dương Trần Anh Thư 

32 DH71801007 Tô Thiện Tín 

33 DH71801050 Nguyễn Thị Ngọc Trà 

34 DH71803402 Trần Minh Uyên Trang 

35 DH71801214 Trương Thị Thùy Trang 

36 DH71801327 Lê Bảo Trâm 

37 DH71801773 Lê Thảo Vy 

38 DH71802480 Lê Thị Phương Yến 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


